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TÒA ÁN NHÂN DÂN   

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 268 /2022/DS - ST 

Ngày: 19 - 9 - 2022 

V/v “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”                

                      

          
 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG H A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

T A  N NH N D N THÀNH PHỐ QUY NHƠN  TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng Ung  uang   nh  

Các Hội thẩm nhân dân: 1.  ng Nguyễn Tấn Bình  

                                                 2. Bà Phạm Th  Tú Nga  

 - Thư ký phiên tòa: Bà Trần Th  Hạnh  à Th     Toà án nh n d n Thành 

phố  uy Nh n, tỉnh Bình   nh.   

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Quy Nhơn tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Hồng Phúc - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, tại Trụ s  T a án nh n d n Tp.  uy Nh n, tỉnh 

Bình   nh xét xử công  hai vụ án d n sự thụ    số: 292/2022/TLST-DS ngày 06 

tháng 6 năm 2022 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Theo quy t đ nh đ a 

vụ án ra xét xử số: 238/2022/  XXST-DS ngày 08 tháng 8 năm 2022 và  uy t 

đ nh hoãn phiên t a số: 247/2022/  ST- DS ngày 31 tháng 8 năm 2022, giữa các 

đ  ng sự: 

Nguyên đơn: Ng n hàng TMCP   

Trụ s : 130 Phan  ăng L, ph ờng 3, quận P, TP H 

Ng ời đại diện theo pháp  uật:  ng Võ Minh T – Chủ t ch H  T. 

Ng ời đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Gia M – Nhân viên Khách hàng cá 

nhân - Ng n hàng TMCP  , Chi nhánh B (Theo  uy t đ nh ủy quyền số: 158/  -

B H ngày ngày 01 tháng 8 năm 2022). 

Bị đơn: Bà Huỳnh Th  N, sinh năm 1967 

  a chỉ: Tổ 12, KV 2, P. N, Tp. Q, tỉnh B. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ch  Lê Th  Kim L, sinh năm 1989 
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  a chỉ: Tổ 12, KV 2, P. N, Tp. Q, tỉnh B. 

- Hội  iên hiệp phụ nữ ph ờng N, Tp. Q 

  a chỉ: đ ờng  , KV 2, P. N, Tp. Q, tỉnh B. 

Ng ời đại diện theo pháp  uật: Bà Nguyễn Th  Thu H – Chủ t ch Hội phụ nữ 

ph ờng N. 

(Bà M có mặt; bà Ngự, bà L và bà H vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ  N: 

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Đ, bà 

Trần Gia M trình bày: 

Bà Huỳnh Th  N có vay vốn tại Ng n hàng TMCP   – Chi nhánh B theo 

Giấy đăng    vay tiền trả góp  iêm  h   ớc nhận nợ ngày 27/12/2014 (dành cho 

vay tín chấp Hội viên thuộc Hội  iên hiệp Phụ nữ) đ ợc Ng n hàng xét duyệt cho 

vay ngày 22/01/2015, với nội dung nh  sau: 

Số tiền cho vay: 15.000.000 đồng; Thời hạn vay: 12 tháng (ngày cho vay 

04/02/2015, ngày đ n hạn 04/02/2016); Lãi suất: 11,0%/năm; Mục đích: Bổ sung 

vốn mua bán; Tài sản th  chấp: Tín chấp. Ph  ng thức trả nợ: trả vốn và  ãi hàng 

tháng, 11 tháng đầu mỗi tháng trả 1.500.000 đồng, tháng cuối trả 150.000 đồng. 

Với số tiền vay,  ãi suất và  ỳ hạn nh  trên thì bà Huỳnh Th  N phải trả cho Ngân 

hàng tổng số tiền  à 16.650.000 đồng (trong đó: tiền gốc 15.000.000 đồng, tiền  ãi 

1.650.000 đồng).  uá trình thực hiện hợp đồng tính đ n ngày 07/3/2016, bà N chỉ 

trả số tiền 14.500.000 đồng; trong đó: tiền gốc 12.955.769 đồng, tiền  ãi trong hạn 

1.544.231 đồng nh ng sau đó bà N không ti p tục trả nợ cho Ng n hàng, vi phạm 

ngh a vụ trả nợ. Mặc dù Ng n hàng đã nhiều  ần thông báo nợ và  àm việc xử    

thu hồi nợ nh ng bà N vẫn  hông trả nợ. Do đó, Ng n hàng TMCP   yêu cầu bà 

Huỳnh Th  N phải có ngh a vụ trả số tiền nợ gốc và  ãi tạm tính đ n ngày 

19/9/2022 là 4.589.279 đồng; trong đó: nợ gốc 2.044.231 đồng, nợ  ãi trong hạn 

105.769 đồng, nợ  ãi quá hạn 2.439.279 đồng và tiền  ãi phát sinh từ ngày 

20/9/2022 cho đ n  hi trả h t nợ. Tr ờng hợp bà N  hông trả hoặc trả  hông đầy 

đủ số tiền nêu trên thì ch  Lê Th  Kim L phải có trách nhiệm trả nợ thay cho bà N 

theo Giấy đăng    vay tiền trả góp  iêm  h   ớc nhận nợ đ ợc Ng n hàng phê 

duyệt ngày 22/01/2015. 

- Bị đơn bà Huỳnh Thị N: T a án tống đạt hợp  ệ các văn bản tố tụng nh ng 

bà N  hông đ n T a  àm việc và tham gia phiên t a nên  hông  ấy đ ợc  ời  hai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Lê Thị Kim L: T a án tống đạt 

hợp  ệ các văn bản tố tụng nh ng ch  L  hông đ n T a  àm việc và tham gia phiên 

t a nên  hông  ấy đ ợc  ời  hai. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Hội  iên hiệp Phụ nữ ph ờng N, đại 

diện theo pháp  uật bà Nguyễn Th  Thu H có đ n đề ngh  vắng mặt.  

Tại bản tự  hai ngày 30/6/2022 bà Nguyễn Th  Thu H trình bày: Hội Liên 

hiệp phụ nữ ph ờng N và Ng n hàng TMCP   – Chi nhánh B có    thỏa thuận 

 iên   t về việc Ng n hàng hỗ trợ cấp vốn cho Hội viên thông qua Hội Liên hiệp 

phụ nữ ph ờng N. Hội Liên hiệp phụ nữ ph ờng N đã thành  ập Tổ tín dụng vay 

vốn, Ng n hàng tập hợp từng hồ s  hội viên để thẩm đ nh, phê duyệt. Cuối tháng, 

các hội viên nộp tiền vay góp hàng tháng cho Tổ tr  ng để Tổ tr  ng nộp cho 

Ngân hàng. Ngày 27/12/2014 bà Huỳnh Th  N có đề ngh  vay vốn của Ng n hàng 

TMCP   – Chi nhánh B với số tiền 15.000.000 đồng, qua tổ vay vốn Khu vực 2, P. 

N và bà  oàn Th  Kim K  à Chủ t ch Hội phụ nữ ph ờng N có duyệt hồ s  vay vốn 

của bà Ngự sau  hi cán bộ của Ng n hàng và bà Tổ tr  ng Nguyễn Th  Chánh 

thẩm đ nh hồ s  cho vay. Ng n hàng giải ng n trực ti p cho hộ vay tại Ngân hàng 

TMCP   – Chi nhánh B và có sự chứng  i n của tổ tr  ng. Sau  hi vay bà N trả 

 ãi thông qua tổ vay vốn phụ nữ Khu vực 2 do bà C  àm tổ tr  ng và nộp cho Ng n 

hàng nh ng hiện nay bà C đã ch t. Nay Ng n hàng yêu cầu bà N phải trả gốc và  ãi 

c n nợ, bà H yêu cầu T a giải quy t theo quy đ nh của pháp  uật.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Q phát biểu ý kiến về việc tuân theo 

pháp luật tố tụng và đề xuất hướng giải quyết vụ án: 

- Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Th     phiên t a và của 

ng ời tham gia tố tụng trong quá trình giải quy t vụ án  ể từ  hi thụ    cho đ n 

tr ớc thời điểm H XX ngh  án đã chấp hành đúng quy đ nh của Bộ  uật tố tụng 

d n sự. Ng n hàng và Hội  iên hiệp Phụ nữ ph ờng N thực hiện các quyền, ngh a 

vụ quy đ nh tại  iều 70 và 71 của Bộ  uật tố tụng d n sự; bà N và ch  L  hông thực 

hiện các quyền, ngh a vụ quy đ nh tại  iều 70, 72 và 73 của Bộ  uật tố tụng d n sự.  

- Về h ớng giải quy t vụ án: Căn cứ các  iều 463, 466 Bộ  uật d n sự;  iều 

91 Luật các Tổ chức tín dụng. Chấp nhận yêu cầu  h i  iện của nguyên đ n, buộc 

bà Huỳnh Th  N phải có ngh a vụ trả cho Ng n hàng TMCP   tổng số tiền c n nợ 

tính đ n h t ngày 19/9/2022 là 4.589.279 đồng; trong đó: nợ gốc 2.044.231 đồng, 

nợ  ãi trong hạn 105.769 đồng, nợ  ãi quá hạn 2.439.279 đồng) và ti p tục trả lãi 

phát sinh cho đ n  hi trả h t nợ. Buộc ch  Lê Th  Kim L có ngh a vụ trả nợ thay 

cho Ng n hàng TMCP   cho đ n  hi trả h t nợ n u bà N  hông trả đ ợc nợ.  

NHẬN ĐỊNH CỦA T A  N: 

Sau  hi nghiên cứu các tài  iệu có trong hồ s  vụ án đ ợc thẩm tra tại phiên 

t a, căn cứ   t quả tranh  uận tại phiên t a, Hội đồng xét xử nhận đ nh:  

[1] Về tố tụng d n sự:  
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Về sự vắng mặt của đ  ng sự: Tr ớc  hi xét xử, T a đã tống đạt, niêm y t 

hợp  ệ các văn bản tố tụng cho b  đ n bà Huỳnh Th  N và ng ời có quyền  ợi ngh a 

vụ  iên quan ch  Lê Th  Kim L nh ng bà N và ch  L  hông có mặt tại phiên toà, 

vắng mặt  ần thứ 2  hông có    do.   y  à tr ờng hợp đ  ng sự cố tình trốn tránh 

g y  hó  hăn cho việc giải quy t vụ án; căn cứ  hoản 2  iều 227 Bộ  uật tố tụng 

d n sự Hội đồng xét xử ti n hành xét xử vắng mặt theo quy đ nh.  

Ng ời có quyền  ợi ngh a vụ  iên quan Hội  iên hiệp Phụ nữ ph ờng N: 

Tr ớc  hi m  phiên t a, bà Nguyễn Th  Thu H ng ời đại diện theo pháp  uật của 

Hội có đ n đề ngh  xét xử vắng mặt; xét thấy yêu cầu của bà Hiền  à có căn cứ, 

phù hợp với quy đ nh của pháp  uật nên chấp nhận và ti n hành xét xử vắng mặt 

theo quy đ nh tại  iều 228 Bộ  uật Tố tụng d n sự. 

[2] Về nội dung tranh chấp:  

Bà Huỳnh Th  N  à hội viên Hội  iên hiệp phụ nữ ph ờng N, Tp. Q vay vốn 

tại Ng n hàng TMCP   – Chi nhánh B theo Giấy đăng    vay tiền trả góp kiêm 

 h   ớc nhận nợ ngày 27/12/2014 đ ợc Ban chấp hành Hội  iên hiệp Phụ nữ 

ph ờng N, Tp. Q xác nhận và đ ợc Ng n hàng xét duyệt cho vay ngày 22/01/2015 

theo các nội dung sau: 

Số tiền cho vay: 15.000.000 đồng; Thời hạn vay: 12 tháng (ngày cho vay 

04/02/2015, ngày đ n hạn 04/02/2016); Lãi suất: 11,0%/năm; Mục đích: Bổ sung 

vốn mua bán; Biện pháp bảo đảm cho  hoản vay: Tín chấp. Ph  ng thức trả nợ: trả 

vốn và  ãi hàng tháng, cụ thể: 11 tháng đầu mỗi tháng trả 1.500.000 đồng, tháng 

cuối trả 150.000 đồng. Với số tiền vay,  ãi suất và  ỳ hạn nh  trên thì bà N phải trả 

cho Ng n hàng tổng số tiền  à 16.650.000 đồng; trong đó: tiền gốc 15.000.000 

đồng, tiền  ãi 1.650.000 đồng). Kể từ ngày giải ng n vốn vay cho đ n ngày 

07/3/2016, bà N đã trả số tiền 14.500.000 đồng; trong đó: tiền gốc 12.955.769 

đồng, tiền  ãi trong hạn 1.544.231 đồng nh ng sau đó bà N  hông ti p tục trả gốc 

và  ãi theo thỏa thuận, vi phạm ngh a vụ trả nợ. Thời gian qua, Ng n hàng nhiều 

 ần nhắc nh , đôn đốc về việc trả nợ nh ng bà N vẫn không thực hiện. Tính đ n 

h t ngày 19/9/2022 bà Ngự c n nợ Ng n hàng số tiền tổng cộng 4.589.279 đồng, 

trong đó: tiền nợ gốc 2.044.231 đồng, tiền  ãi trong hạn 105.769 đồng; tiền  ãi quá 

hạn 2.439.279 đồng. Do đó. Ng n hàng yêu cầu bà Huỳnh Th  N có ngh a vụ trả số 

tiền gốc và  ãi c n nợ 4.589.279 đồng và ti p tục trả  ãi phát sinh cho đ n  hi trả 

h t nợ  à có căn cứ, phù hợp với quy đ nh nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Theo Giấy đăng    vay tiền trả góp  iêm  h   ớc nhận nợ ngày 27/12/2014 

ch  Lê Th  Kim L (ng ời bảo  ãnh) cam   t n u bà N  hông trả đ ợc nợ cho Ng n 

hàng thì ch  L sẽ trả nợ thay cho đ n  hi trả h t nợ. Do đó, H XX có căn cứ để 

buộc ch  L phải có ngh a vụ trả toàn bộ số tiền gốc và  ãi c n nợ thay n u bà N 

 hông trả đ ợc nợ. 
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[3] Về án phí: Căn cứ  iều 26 Ngh  quy t số: 326/2016/UBTV H14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban th ờng vụ  uộc Hội. Bà Huỳnh Th  N phải ch u 300.000 

đồng án phí d n sự s  thẩm theo quy đ nh. Ng n hàng  hông phải ch u nên đ ợc 

hoàn  ại số tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

[4] Ý  i n phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên t a  à có căn cứ và phù hợp 

với nhận đ nh của T a nên chấp nhận.  

Vì các  ẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

  Căn cứ vào khoản 2 Điều 227, Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự;  

   Căn cứ vào Điều 91, 95, 98 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;  

  Căn cứ vào Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quộc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

  Áp dụng Án lệ số: 08/2016/AL được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao thông qua ngày 17/10/2016. 

  Tuyên xử: 

 1. Chấp nhận yêu cầu  h i  iện của Ng n hàng TMCP  .  

2. Buộc bà Huỳnh Th  N có ngh a vụ trả cho Ng n hàng TMCP   tổng số 

tiền c n nợ tính đ n h t ngày 19/9/2022 là 4.589.279 đồng (bốn triệu, năm trăm 

tám mươi chín nghìn, hai trăm bảy mươi chín đồng), trong đó: nợ gốc 2.044.231 

đồng, nợ  ãi trong hạn 105.769 đồng, nợ  ãi quá hạn 2.439.279 đồng. 

3. Tr ờng hợp bà Huỳnh Th  N  hông trả hoặc trả  hông đầy đủ số tiền gốc 

và  ãi c n nợ thì ch  Lê Th  Kim L có ngh a vụ trả nợ thay cho Ng n hàng TMCP   

cho đ n  hi trả h t nợ. 

4. Về án phí: Bà Huỳnh Th  N phải ch u 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) 

án phí dân sự s  thẩm. Hoàn  ại cho Ng n hàng TMCP   số tiền tạm ứng án phí 

362.500 đồng theo biên  ai thu số 0004029 ngày 03/6/2022 của Chi cục Thi hành 

án d n sự Tp.  , tỉnh B. 

5. Về quyền  háng cáo: Các đ  ng sự có quyền  háng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án, đ  ng sự vắng mặt tại phiên t a hoặc  hông có 

mặt  hi tuyên án mà có    do chính đáng thì thời hạn  háng cáo tính từ ngày nhận 

đ ợc bản án hoặc đ ợc niêm y t. 

6. Về quyền, ngh a vụ thi hành án: 
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6.1 Kể từ ngày ti p theo của ngày xét xử s  thẩm ngày 20/9/2022, bà Huỳnh 

Th  N c n phải ti p tục ch u  hoản tiền  ãi quá hạn của số tiền nợ gốc ch a thanh 

toán, theo mức  ãi suất các bên thỏa thuận trong Giấy đăng    vay tiền trả góp 

 iêm  h   ớc nhận nợ ngày 27/12/2014 cho đ n  hi thanh toán xong  hoản nợ gốc 

này. Tr ờng hợp trong Giấy đăng    vay tiền trả góp  iêm  h   ớc nhận nợ ngày 

27/12/2014 các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh  ãi suất cho vay theo từng thời 

 ỳ của Ng n hàng TMCP   thì  ãi suất mà bà Huỳnh Th  N phải ti p tục thanh toán 

cho Ng n hàng TMCP   theo quy t đ nh của T a án cũng sẽ đ ợc điều chỉnh cho 

phù hợp với sự điều chỉnh  ãi suất của Ng n hàng TMCP  . 

6.2 Tr ờng hợp bản án, quy t đ nh đ ợc thi hành theo quy đ nh tại  iều 2 

Luật thi hành án d n sự, thì ng ời thi hành án d n sự, ng ời phải thi hành án d n 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án d n sự, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc b  c ỡng ch  thi hành án theo quy đ nh tại các  iều 6, 7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy đ nh tại  iều 30 

Luật thi hành án d n sự. 
                                                                   

 

Nơi nhận: 

- VKSND Tp.  uy Nh n; 
- Chi cục THADS Tp.  uy Nh n; 

-    ng sự; 

- L u hồ s  vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN T A 

 

 

 

 

Ung Quang Định 
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